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Tóm tắt. Nghiên cứu về kỹ thuật đo độ khó có ý nghĩa thực tiễn trong việc đưa ra các giải pháp nhằm đáp 
ứng nhu cầu giảng dạy ngoại ngữ, trong đó có tiếng Việt cho người nước ngoài. Kết quả nghiên cứu đã 
phân tích một số yếu tố ảnh hưởng tới độ khó trong quá trình giảng dạy kỹ năng viết tiếng Việt dưới cấp 
độ từ, câu và văn bản. Ngoài ra, bài viết còn tổng hợp được 30 dạng bài tập có thể sử dụng trong đề thi 
viết. Kết hợp với việc vận dụng phần mềm, kỹ thuật đo độ khó văn bản của khoa học máy tính để xây 
dựng được 900 bài tập tương ứng với 4.500 câu hỏi nhằm phục vụ cho việc giảng dạy kỹ năng viết nói 
riêng và biên soạn giáo trình, đề thi đánh giá năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài nói chung. 

Từ khóa: tiếng Việt; kỹ năng Viết; độ khó; trình độ A1, A2, B1 
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Abstract. The study of text readability techniques play an important role in finding the solutions to meet 
the language teaching demand, including Vietnamese for foreigners. The paper’s result investigated and 
analysed some factors having influence on readability in teaching Vietnamese writing skill with 3 main 
levels of words, sentences and texts. In addition, the combination of text readability techniques and 30 
writing test forms, which are collected and classified by author may help this paper creates 900 exercises 
with 4.500 questions. Its value has effectively serve for teaching Vietnamese writing skill in particular and 
writing textbooks, tests to assess Vietnamese language ability for foreigners in general. 

Keywords: Vietnamese; writing skill; readability; A1, A2, B1 level. 

1.       Đặt vấn đề 

Hiện nay, nhu cầu học tập và nghiên cứu về tiếng Việt của người nước ngoài đang ngày 
càng tăng cao. Nhiều trung tâm, viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo Việt Nam học và tiếng Việt 
đã ra đời ở trong nước và trên thế giới nhằm phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu, học tập về văn 
hoá Việt Nam và tiếng Việt. Thế nhưng, dường như giữa các cơ sở đào tạo này vẫn chưa tìm 
thấy điểm chung trong việc thống nhất các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá năng lực người học dựa 
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trên những kết quả của việc ứng dụng nghiên cứu ngôn ngữ học máy tính cũng như việc cấp 
các chứng chỉ liên quan, quỹ đề thi còn mang tính nội bộ.  

Trong xu thế ấy, chúng tôi nhận thấy việc ứng dụng đo độ khó ngữ liệu nhằm áp dụng 
vào giảng dạy các kỹ năng thực hành tiếng Việt và xây dựng quỹ đề thi để đánh giá theo đúng 
tiêu chuẩn và năng lực người học là vô cùng cần thiết. Việc đánh giá này sẽ tạo thêm động lực 
cho cả người dạy và người học khi họ nắm được mức độ truyền tải và tiếp nhận kiến thức để 
điều chỉnh sao cho phù hợp.  

“Độ khó của văn bản là tập hợp tất cả các yếu tố nội tại của văn bản khiến cho văn bản dễ 
hay khó tiếp thu bởi đa số người đọc ở một cấp độ cụ thể. Độ khó của văn bản phụ thuộc vào 
độ phổ biến của từ vựng (tuần suất), độ phức tạp của cấu trúc câu (số lượng mệnh đề, chiều dài 
câu) và tổ chức văn bản (liên kết văn bản)” [2, Tr.263]. Một văn bản càng dễ đọc và nội dung rõ 
ràng thì càng có nhiều khả năng thu hút và giữ đu ̛ợc sự hứng thú của ngu ̛ời đọc. Ngu ̛ợc lại, văn 
bản khó đọc làm ngu ̛ời đọc mất đi tính kiên nhẫn và động lực để tiếp tục. Đã có nhiều nghiên 
cứu đạt thành tựu về đánh giá độ khó của văn bản trong tiếng Anh và một số ngôn ngữ phổ 
biến khác. Tuy nhiên, trong tiếng Việt, việc nghiên cứu độ khó văn bản còn mới mẻ và chủ yếu 
tập trung vào việc tìm hiểu những đặc trưng ngôn ngữ bằng các mô hình học máy thống kê. 

Trong giáo dục, độ khó văn bản giúp biên soạn bài giảng, sách giáo khoa, đề thi sao cho 
tu ̛o ̛ng đu ̛ơng với trình độ học sinh từng cấp độ. Để biên soạn giáo trình phù hợp với từng cấp 
độ, chúng ta cần xem xét đến độ khó của tất cả các từ, các câu và toàn bộ văn bản được sử dụng 
trong giáo trình. Vì vậy trong việc biên soạn giáo trình, chúng ta cần hết sức lưu ý đến độ khó 
của văn bản cũng như bài tập, câu hỏi đi kèm. Tuy nhiên, độ khó không thể xác định theo cảm 
quan, cảm tính của người biên soạn vì sẽ có trường hợp người biên soạn cảm thấy dễ nhưng 
người học ở trình độ thấp chưa chắc cảm thấy như thế. Chính vì vậy để xác định độ khó của 
văn bản cần có sự góp sức của khoa học máy tính. Chúng ta có thể xây dựng sẵn các kho ngữ 
liệu bài tập viết thuộc nhiều chủ đề khác nhau, sử dụng máy tính để phân loại tự động theo các 
mức độ khó khác nhau để khi cần sử dụng biên soạn giáo trình cho trình độ nào, chúng ta chỉ 
sử dụng những bài viết trong kho ngữ liệu đó.  

Đối với các câu hỏi, phần bài tập cũng cần phải xác định độ khó. Việc lựa chọn ngữ liệu 
để soạn thảo câu hỏi đặc biệt là câu hỏi trắc nghiệm hoàn toàn phụ thuộc vào người soạn mà 
không có những tiêu chí thống nhất để đảm bảo rằng độ khó giữa các ngữ liệu nền được cung 
cấp trong các câu hỏi ở trình độ tương đương là thực sự tương đương. Thay vì hoàn toàn phụ 
thuộc vào phán đoán của từng người ra đề theo phương pháp thủ công (tức mỗi người soạn sẽ 
phải vừa đọc tư liệu và phán đoán sự phù hợp của từng đoạn ngữ liệu đối với mục đích kiểm 
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tra), rất cần có những tiêu chí khách quan, đơn giản, dễ sử dụng để hỗ trợ người soạn trong việc 
lựa chọn ngữ liệu. Người biên soạn cũng có thể khai thác những tài nguyên của Kho tài nguyên 
tiếng Việt CLC (Computational Linguistics Center: Trung tâm Ngôn ngữ học Tính toán) với từ 
điển đơn ngữ tiếng Việt cùng nhiều trường thông tin như hình thái, từ loại, định nghĩa, ví dụ và 
tần số sử dụng để xây dựng và lựa chọn những bài tập phù hợp với từng trình độ. Những kho 
ngữ liệu song ngữ cũng rất hữu ích trong việc xây dựng những bài tập dịch theo từng cấp độ… 

Bài nghiên cứu này dưới góc độ ứng dụng đo độ khó của văn bản sẽ nhấn mạnh vào một 
số nội dung liên quan đến áp dụng kỹ thuật đó vào giảng dạy kỹ năng viết tiếng Việt dành cho 
người nước ngoài như: một số định dạng bài tập luyện viết, tần số xuất hiện một số từ vựng 
thông dụng và phân tích một số cấu trúc đơn giản đến phức tạp, tập trung vào các cấp độ từ 
A1, A2 và B1. 

2.        Phương pháp nghiên cứu 

2.1.      Cách tiếp cận 

Tiếp cận theo hướng liên ngành, nhất là tính liên ngành giữa Ngôn ngữ học và Khoa học 
máy tính. 

Tiếp cận dựa trên ngữ liệu đơn ngữ, đảm bảo một số tiêu chí về tính đại diện (ngữ liệu có 
nguồn uy tín, độ phổ biến cao, đa chiều: giáo trình, bài giảng đã xuất bản phục vụ giảng dạy 
tiếng Việt ở Việt Nam và nước ngoài), tính cân bằng (vùng miền, giới tính, thể loại...) và niên 
đại (khoảng 20 năm trở lại đây).  

2.2.      Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu: bao gồm thu thập các dữ liệu sơ cấp và thứ cấp để 
từng bước xây dựng và hoàn chỉnh các dạng đề thi viết với các bài tập tương ứng trình độ A1, 
A2, B1 theo “Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài”1. Đồng thời, vận dụng 

                                           
1 Chúng tôi đã thu thập nguồn ngữ liệu viết trình độ A1, A2, B1 từ 15 bộ giáo trình phổ biến về dạy tiếng Việt cho người 
nước ngoài hiện nay, có 30 dạng đề viết tương ứng với 900 bài tập. Sau khi nạp ngữ liệu, hiệu chỉnh và làm sạch ngữ 
liệu, huấn luyện các công cụ xử lý ngôn ngữ tự động (như WordSmith Tools, Parallel Corpus, bộ phân lớp SVM)..., kết 
quả nghiên cứu đã phân tích độ khó văn bản, đánh giá trình độ phù hợp với từng bài tập viết trong các giáo trình hiện 
có và xây dựng lại các bài tập viết này theo trình độ A1, A2, B1 (trong đó có 300 bài có trình độ A1, 300 bài trình độ A2, 
300 bài trình độ B1) trên cơ sở sử dụng phần mềm thay đổi độ khó từ, câu, đoạn, bài viết.  
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phương pháp thống kê, phương pháp tổng hợp, phương pháp phân tích để hệ thống hóa nguồn 
ngữ liệu theo từng chủ đề, nội dung ở từng cấp độ cụ thể; thống kê tần suất từ xuất hiện để 
đánh giá độ khó và phân cấp từ dễ đến khó. 

Phương pháp học máy (Machine Learning) và phương pháp học sâu (Deep Learning) nhằm tìm 
kiếm văn bản, phân loại văn bản, tóm tắt văn bản, dịch văn bản, phân tích độ đo, hỗ trợ dịch 
thuật... Phương pháp nghiên cứu dựa trên ngữ liệu (corpus-based approach) là cách thức thu thập, 
xây dựng, xử lý, khai thác các kho ngữ liệu một cách hiệu quả và đúng mục đích sử dụng. 
Nhóm đã xử lý ngữ liệu thu thập bằng cách làm sạch ngữ liệu, chuẩn hóa ngữ liệu, kiểm lỗi 
ngữ liệu, phân đoạn câu cho ngữ liệu, gán nhãn ngôn ngữ (nhãn hình thái từ, nhãn ngữ pháp 
từ, nhãn ngữ nghĩa từ...), từ đó huấn luyện các công cụ xử lý ngôn ngữ tự động (huấn luyện 
phân đoạn từ, gán nhãn tự động, chuyển đổi cây cú pháp...).  

Nhóm tác giả đã sử dụng một số công cụ để xử lý ngữ liệu, như: 

+ WordSmith Tools2 (Concord – nhằm tìm chuỗi đồng hiện để liệt kê tất cả các sự xuất 
hiện của một từ hay ngữ kèm với ngữ cảnh trái và phải của từ ngữ đó; WordList – chức năng 
bảng từ để tạo ra một danh sách các từ có mặt trong các tập tin ngữ liệu mà chúng ta cần khảo 
sát như thứ hạng, tần suất, tỉ lệ phần trăm của từ trong văn bản, tỉ lệ phần trăm văn bản chứa từ 
đó...; và Keyword – rút trích từ khóa phục vụ tìm kiếm văn bản về chủ đề hay lĩnh vực nào đó).  

+ ParaCor (Parallel Corpus)3: dùng để liệt kê, đối chiếu về hình thái, ngữ pháp, ngữ nghĩa 
và ngữ dụng của từ trong ngôn ngữ nguồn với ngôn ngữ đích trong một kho ngữ liệu (đơn ngữ 
và song ngữ). Quy trình thực hiện, gồm: nạp ngữ liệu, chỉnh sửa ngữ liệu, tìm kiếm (tìm theo 
từ, theo thẻ, và kết hợp tìm từ + thẻ), thống kê (tần suất xuất hiện của tất cả các từ trong ngữ 
liệu và hiển thị các thông tin về tần suất, tỉ lệ, độ F – tần suất được chuẩn hóa trên kích thước 
ngữ liệu). 

+ Phương pháp so sánh độ khó của các văn bản tiếng Việt với nhau, bằng việc sử dụng bộ 
phân lớp SVM (Support Vector Machine: Máy học vectơ hỗ trợ). Bộ ngữ liệu sử dụng là các bài 
tập viết (từ giáo trình, bài giảng tiếng Việt đã xuất bản và ngữ liệu mới được xây dựng trên cơ 
sở các tiêu chuẩn, tiêu chí của “Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài”, trình 
độ A1, A2, B1) đã đánh giá độ khó tương quan với nhau thông qua từ, câu, đoạn, cấu trúc, hình 

                                           
2 Phần mềm này do Mike Scott (Đại học Liverpool) lập trình, dựa trên phần mềm MicroConcord của Mike Scott và Tim 
Johns, Nxb Đại học Oxford. Xem thêm: Scott, M. (2001). WordSmith Tools version 5.0. Retrieved from 
http://www.lexically.net/wordsmith/ 
3 Công cụ này do Trung tâm Ngôn ngữ học Tính toán, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh 
xây dựng (CLC, 2007). 
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thái..., làm tiền đề cho việc so sánh và lựa chọn các từ/câu/văn bản phù hợp với trình độ của 
người học. 

3.       Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

3.1        Thang đo độ khó 

   Để xây dựng được thang đo phù hợp, cần phải xuất phát từ đối tượng người học và 
yêu cầu chuẩn đánh giá năng lực tiếng Việt 6 bậc dựa trên Khung năng lực tiếng Việt dành cho 
người nước ngoài được ban hành theo thông tư số 17/2015/TT-BGDĐT về một số vấn đề liên 
quan đến các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết. Cụ thể, kỹ năng viết được quy định chung như 
sau: 

 

Bảng 1. Mô tả về kỹ năng viết theo khung năng lực tiếng Việt dành cho người nước ngoài 

Theo bảng 1, đối với các cấp độ A1, A2 và B1 tương ứng với bậc 1, bậc 2 và bậc 3, học 
viên được quy định về từ vựng, câu, mệnh đề, đoạn văn, bài văn khá đơn giản, có sử dụng các 
từ vựng có tính liên kết và được phân theo các chủ đề nhất định. 

Căn cứ theo bảng mô tả cụ thể của kỹ năng viết, khi giảng dạy hay ra bài tập, đề thi, giáo 
viên cũng có thể lựa chọn cơ sở ngữ liệu kết hợp với phần mềm đo độ khó. Sự kết hợp đó sẽ 
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hướng đến sự phù hợp không chỉ trong lựa chọn bài tập, đề thi theo đúng cấp độ, mà còn 
hướng đến năng lực thực sự của người học. 

3.2       Xử lý số liệu 

Bài nghiên cứu đã kế thừa kết quả biên soạn các bài viết trong các giáo trình giảng dạy 
tiếng Việt cho người nước ngoài, ứng dụng phần mềm, kỹ thuật đo độ khó từ, câu, đoạn, văn 
bản để định dạng lại theo trình độ tương ứng với A1, A2, B1. Nhóm tác giả đã biên soạn 30 
dạng đề viết tương ứng với 900 bài tập trên cơ sở sử dụng tần suất tùy từng cấp độ, tạm chia 
40.000 mục từ đang có trong phần mềm, tương ứng cho 6 cấp độ trong Khung năng lực tiếng 
Việt dùng cho người nước ngoài để xây dựng từ, câu, đoạn, văn bản phù hợp với từng chủ đề 
trong Khung năng lực, “Chương trình tiếng Việt của người Việt Nam ở nước ngoài”. Sau khi 
hoàn thiện bước 1, chúng tôi tiếp tục đưa từ/câu/văn bản vào phần mềm đo độ khó để chạy (với 
phần mềm được huấn luyện – máy học), kiểm tra, đánh giá tính khách quan, phù hợp. Quá 
trình này phát hiện một số lỗi, buộc chúng tôi phải chỉnh sửa lại văn bản và tiếp tục chạy phần 
mềm cho đến khi đáp ứng yêu cầu.  

Ngữ liệu  Bài viết  

Cấp độ A1 A2 B1 

Số lượng dạng đề 30 30 30 

Số lượng bài tập tương ứng  300 300 300 

Số câu tương ứng cho mỗi bài tập 05 05 05 

Tổng số câu theo cấp độ 1.500 1.500 1.500 

Độ dài trung bình của câu tính theo từ 10,2 15,1 19,4 

Độ khó theo tần suất xuất hiện từ 7.990 10.760 15.100 

Bảng 2. Thống kê ngữ liệu thu thập được sau khi xử lý 

Trên cơ sở từ/câu/văn bản được biên soạn theo phần mềm, kỹ thuật đo độ khó, chúng tôi 
tiếp tục biên soạn các bài tập tương ứng với 30 dạng đề thi, mỗi dạng đề có 10 bài tập, mỗi bài 
tập có 05 câu hỏi, tổng có 4.500 câu hỏi cho 3 cấp độ, phù hợp với trình độ, năng lực theo 
“Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài” và “Định dạng đề thi đánh giá năng 
lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài”. 
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3.3      Các yếu tố ảnh hưởng đến độ khó trong giảng dạy kỹ năng viết tiếng Việt 

3.3.1   Yếu tố từ 

Trong giảng dạy ngôn ngữ nói chung và kỹ năng viết nói riêng, từ vựng là yếu tố quan 
trọng và việc dạy từ vựng là việc làm tất yếu. Xác định được từ vựng phù hợp sẽ giúp phát 
triển tốt về cấu trúc câu, đoạn, văn bản. Tuy nhiên, đánh giá được độ khó của từ vựng để áp 
dụng vào quá trình giảng dạy không thể thực hiện theo cảm tính của người dạy hay người ra 
đề. Dựa trên một số nghiên cứu đi trước, chúng tôi xác định yếu tố ảnh hưởng tới độ khó của từ 
bao gồm: phương thức cấu tạo từ tiếng Việt; Nghĩa của từ và Độ thông dụng của từ [10, Tr. 17]. 

Yếu tố Chỉ số về độ khó 

1. Phương thức cấu tạo từ tiếng Việt - Từ có cấu tạo đơn giản, chỉ có một âm tiết 

- Từ có cấu tạo phức tạp, có hai âm tiết trở lên 

2. Nghĩa của từ - Từ mang ý nghĩa từ vựng (thực từ) 

- Từ mang ý nghĩa ngữ pháp (hư từ) 

3. Độ thông dụng của từ - Tần suất Từ toàn dân – Từ thông dụng 

- Tần suất Từ Thuần Việt – Từ vay mượn 

- Tần suất Từ địa phương – Từ chuyên biệt 

- Tần suất Từ cổ – Từ mới 

Bảng 3. Các chỉ số về độ khó của từ 

Các chỉ số ở bảng 3 sẽ cho thấy mức độ khó của từ được diễn ra như thế nào, từ đó người 
biên soạn giáo trình, ra đề… có thể quan sát và đưa ra đánh giá về khối lượng kiến thức cung 
cấp cho người học. 

Nắm được các yếu tố chỉ về độ khó của từ, chúng ta có thể kết hợp phần mềm nhằm xác 
định tần suất xuất hiện của từ trong phạm vi từ 10, 20, 50, 100, 200… Từ đó lựa chọn mức độ 
phổ biến của từ cùng việc phân tích ngữ cảnh, ngữ nghĩa và cấu trúc câu để hoàn thiện hơn cho 
mục đích giảng dạy. 
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Hình ảnh 1. Tần suất xuất hiện từ trong phạm vi top 100 từ đầu tiên 

Từ phần mềm ngữ liệu hiện có (phần từ điển tần số tiếng Việt đầy đủ với 40.000 mục từ), 
chúng tôi đã truy xuất tần suất xuất hiện của 100 từ theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, bao gồm: của, 
tôi, một, anh, ta, không, là, đã, có, được, những, cô, cho, trong, ấy, người, ông, đó, ở, và, các, này, làm, sẽ, 
với, phải, đi, chúng tôi, vào, về, khi, để, nó, đến, sự, bị, họ, có thể, cái, ra, lại, bạn, nhiều, rất, gì, nhà, việc, 
con, nhưng, chúng ta, bà, mình, đang, như, nào, trên, nói, mới, cuộc, hơn, vì, trước, muốn, biết, tiền, lên, 
từ, sau, thì, đây, chiếc, bằng, thấy, nếu, mà, nước, điều, hai, năm, chỉ, còn, không thể, hắn, khác, ngày, 
lúc, rồi, nhất, rằng, nhau, tất cả, cũng, tới, quá, cách, cả, theo, ăn, công việc, cần. 

Dựa vào danh sách những từ thông dụng này, chúng ta xây dựng được vốn từ phù hợp 
cho người học theo trình độ để họ có thể hiểu được văn bản tiếng Việt. 

3.3.2. Yếu tố câu 

Theo số liệu thống kê ở trong bảng 2 ta thấy trung bình số lượng câu được phân cấp theo 
các cấp độ A1, A2, B1. Độ dài trung bình câu cũng sẽ tăng lên theo các cấp độ. Vì vậy, việc xác 
định độ khó văn bản theo những con số cụ thể là bước cơ bản để định lượng cho độ khó của 
một văn bản cụ thể. 

Cấu trúc ngữ pháp càng đơn giản thì câu càng dễ hiểu và ngược lại. Tuy nhiên, việc xác 
định cú pháp đơn giản hay phức tạp phải được căn cứ trên nhiều yếu tố ngôn ngữ khác nhau 
như: từ loại, ngữ nghĩa, cấu trúc câu; đặc biệt là các yếu tố ngôn ngữ này có thể được xác định 
theo cả hướng định tính và định lượng. Chẳng hạn dưới góc độ cú pháp thì ta có thể xác định 
được từ loại của từ để làm rõ nghĩa của câu, nhưng điều này có thể phải kết hợp với nghĩa của 
từ khi từ này có thể là từ đa nghĩa hoặc đồng âm. Điều này lại có thể dẫn đến sự nhập nhằng và 
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khó hiểu do cấu trúc câu, do từ loại hoặc chỉ bởi do từ đồng âm. Chẳng hạn như từ “tốt” có thể 
là tính từ (tốt đẹp) nhưng cũng có thể là danh từ (con tốt), từ “là” có thể là hệ từ cũng có thể là 
động từ (là quần áo), từ “của” có thể là giới từ (của tôi) hoặc có thể là danh từ “của cải”… Vì 
vậy, để chọn nghĩa thông dụng cho phù hợp với trình độ người học, ta cần sử dụng danh sách 
đã rút ra được từ việc thống kê tần suất sử dụng của từ (theo hình ảnh 1) và vận dụng tần suất 
xuất hiện của từ để xác định độ khó cho câu hay đoạn văn (theo hình ảnh 2).  

 

Hình ảnh 2. Vận dụng tần suất xuất hiện của từ để xác định độ khó câu, đoạn 

3.3.3  Yếu tố văn bản 

Độ khó văn bản không chỉ được đánh giá dựa vào sự ảnh hưởng của các yếu tố từ và yếu 
tố câu đối với văn bản, mà còn được đánh giá dựa vào sự ảnh hưởng của các yếu tố ngôn ngữ 
trong một chỉnh thể của văn bản. Số lượng câu trong một văn bản luôn được xem xét như là 
một trong những yếu tố quan trọng để đánh giá độ khó văn bản. Số lượng câu đơn và số lượng 
câu ghép được sử dụng trong một văn bản theo cấp độ cho thấy đa số chúng đều có chiều 
hướng tỉ lệ thuận đối với độ khó văn bản theo cấp độ, nghĩa là ở cấp độ thấp có khuynh hướng 
dùng câu đơn, và tỉ lệ câu ghép tăng dần khi cấp độ cao hơn. Văn bản có nhiều câu ghép, độ 
sâu của cây cú pháp của các câu trong văn bản tăng, thì độ phức tạp của kết cấu văn bản tăng 
và độ khó của văn bản cũng tăng theo [3, Tr. 551]. 

Việc xác định yếu tố ngôn ngữ ảnh hưởng đến độ khó văn bản về mặt kết cấu văn bản 
được xem xét không chỉ về yếu tố ngôn ngữ bề mặt như số lượng câu, số lượng câu đơn, số 
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lượng câu ghép… mà còn về các mối liên kết trong câu và toàn bộ văn bản. Chính vì vậy, các 
yếu tố ngôn ngữ chỉ ra các mối liên kết trong văn bản luôn được chú trọng trong các nghiên cứu 
về độ khó văn bản.  

Trên cơ sở thống kê, lựa chọn nguồn ngữ liệu từ các công trình đã công bố, bài nghiên 
cứu đã trích xuất các dạng bài tập Viết tương ứng với trình độ A1, A2, B1 để đưa vào phần 
mềm xử lý, phân loại độ khó của từ, câu, đoạn, văn bản thông qua từ vựng (tần suất hình ảnh 
1), độ phức tạp của cấu trúc câu (số lượng mệnh đề, chiều dài câu), tổ chức văn bản (liên kết 
văn bản), hình thức văn bản... Kết quả phân tích cho thấy, những giáo trình, bài giảng, đề thi 
đánh giá năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hiện nay chưa đảm bảo phân cấp độ 
phù hợp theo các tiêu chuẩn, tiêu chí của “Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước 
ngoài” và “Định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng 
cho người nước ngoài”. Nhiều bài đọc mang tính chủ quan, cảm tính, sử dụng các từ, liên từ, 
đoạn văn bản có độ khó không phù hợp với trình độ (gồm cả hai chiều, độ khó thấp nhưng 
trình độ cao và độ khó cao nhưng thực tế ngữ liệu có trình độ thấp). 

3.4      Một số dạng bài tập có thể sử dụng trong các đề thi viết trình độ A1, A2, B1 

Từ những kết quả nghiên cứu về ứng dụng phần mềm để đo độ khó được làm rõ phía 
trên và theo kinh nghiệm giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài của tác giả trong vòng 12 
năm nay cùng với quá trình khảo sát từ các giáo trình đã sử dụng. Chúng tôi xin được liệt kê 
một số dạng bài tập/đề thi về kỹ năng viết thường được sử dụng, những dạng bài tập này sẽ là 
tiền đề phục vụ cho quá trình giảng dạy tiếng Việt, biên soạn giáo trình cũng như ra đề thi năng 
lực tiếng Việt cho người nước ngoài, đặc biệt là về kỹ năng viết. Cụ thể như sau: 

Stt Dạng bài tập/đề Stt Dạng bài tập/đề 

1 Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh/đúng 16 Dùng gợi ý để trả lời câu hỏi 

2 Sắp xếp câu thành hội thoại đúng 17 Thêm từ cùng loại vào dãy từ còn 
thiếu 

3 Hoàn thành hội thoại 18 Chọn từ vựng không cùng nhóm 

4 Điền thanh điệu vào từ, câu 19 Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống 

5 Đọc và viết chính tả 20 Chọn câu thích hợp điền vào chỗ trống 

6 Hoàn thành câu theo gợi ý cho sẵn 21 Tìm từ gần nghĩa 

7 Dùng kết cấu để hoàn thành câu 22 Tìm từ trái nghĩa 
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8 Nối từ ở cột A tương ứng với cột B 23 Dùng các từ vựng cho sẵn viết thành 
các đoạn văn ngắn 

9 Nối câu hỏi ở cột A tương ứng với câu 
trả lời ở cột B 

24 Chuyển câu khẳng định thành câu phủ 
định hoặc nghi vấn 

10 Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi 25 Tìm lỗi sai trong đoạn văn và sửa lại 
cho đúng 

11 Chọn từ đúng sau đó viết lại câu 26 Tìm lỗi sai trong câu và sửa lại cho 
đúng 

12 Đặt câu hỏi cho các câu trả lời 27 Dùng cấu trúc để liên kết câu 

13 Đặt câu hỏi cho từ/cụm từ được gạch 
chân 

28 Viết thư 

14 Đặt câu với từ cho sẵn  29 Trò chơi ô chữ 

15 Ghép từ vựng với tranh/Xem tranh và 
điền từ 

30 Viết luận theo chủ đề 

Bảng 4. Một số dạng đề/bài tập kỹ năng viết tiếng Việt cho người nước ngoài 

Trong quá trình biên soạn thì câu hỏi và phần từ vựng cần được xác định độ khó. Nếu có 
từ khó hay cấu trúc khó, phần mềm sẽ cảnh báo để người biên soạn có thể thay đổi bằng cách 
lựa chọn một từ đồng nghĩa hay một cấu trúc ngữ pháp khác sao cho có độ khó thấp hơn. Đây 
là một trong những giá trị cốt lõi mà kỹ thuật đo độ khó mang lại. Căn cứ vào 30 dạng bài tập 
này, nhóm tác giả đã tổng hợp được một khối ngữ liệu viết vô cùng đồ sộ với khoảng 4.500 câu 
hỏi nhằm phục vụ cho việc giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. 

4.      Kết luận và kiến nghị 

Nghiên cứu về độ khó văn bản có ý nghĩa trong việc biên soạn các tài liệu giảng dạy 
ngoại ngữ hay xây dựng ngân hàng đề thi Đánh giá năng lực sử dụng ngoại ngữ. Việc xác định 
các yếu tố ngôn ngữ từ cấp độ từ, câu và văn bản có sự ảnh hưởng đến độ khó văn bản với 
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những con số cụ thể có thể phục vụ trong quá trình giảng dạy ngoại ngữ như chọn lọc từ vựng, 
văn bản, viết văn bản mẫu, biên soạn khối ngữ liệu thô, từ điển… 

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra việc sử dụng ngữ liệu áp dụng vào 30 dạng bài tập có thể 
sử dụng trong giảng dạy hoặc đề thi kỹ năng viết tương ứng với 900 bài tập với khoảng 4.500 
câu hỏi được soạn mới theo tiêu chuẩn, tiêu chí, chủ đề, yêu cầu của “Khung năng lực tiếng 
Việt dùng cho người nước ngoài”, “Chương trình tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài”, 
“Định dạng đề thi đánh giá năng lực theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước 
ngoài” và ứng dụng phần mềm, kỹ thuật đo độ khó đảm bảo tính phù hợp, định lượng, khách 
quan, khoa học. 

Kiến nghị: Cần xây dựng, phát triển khối ngữ liệu viết lớn hơn và ứng dụng thêm nhiều 
kỹ thuật, phần mềm của khoa học máy tính để đo độ khó, phân loại cấp độ theo “Khung năng 
lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài” nhằm phục vụ giảng dạy, biên soạn giáo trình, bài 
giảng và quỹ đề thi đánh giá năng lực phù hợp, thống nhất.  
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